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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án/ dự toán mua sắm, gói thầu như: địa điểm thực hiện dự án/ dự toán mua sắm, quy mô của dự án/ dự toán mua sắm, yêu cầu về cung cấp dịch vụ, thời gian thực hiện và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.

- Tên gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường (bùn thải) tại các trạm XLNT tập trung KCN An Hiệp, KCN Giao Long và KCN Long Đức năm 2026.

- Thuộc dự toán: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường (bùn thải) tại các trạm XLNT tập trung KCN An Hiệp, KCN Giao Long và KCN Long Đức năm 2026.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Phát triển hạ tầng khu kinh tế Vĩnh Long.

- Địa điểm thực hiện: Lấy bùn tại trạm XLNT khu công nghiệp Giao Long, khu công nghiệp An Hiệp, khu công nghiệp Long Đức tỉnh Vĩnh Long.
- Yêu cầu về cung cấp dịch vụ: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải tại các trạm xử lý nước thải An Hiệp, Giao Long, Long Đức với khối lượng theo dự toán được duyệt.
- Thời gian thực hiện: 365 ngày.

2. Mục tiêu công việc:

Trong mục này Chủ đầu tư cần cung cấp đầy đủ, chi tiết thông tin về các dịch vụ sẽ được thực hiện để bảo đảm nhà thầu có thể lập E-HSDT một cách hiệu quả, chính xác và cạnh tranh nhất có thể. 

*Mô tả dịch vụ:

- Địa điểm thu gom: 

+ Trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Giao Long: xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long

+ Trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp An Hiệp: xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long

+ Trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Long Đức: phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long

- Tần suất thu gom: 1 lần/tuần;

- Khối lượng thu gom:

+ Trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Giao Long, KCN An Hiệp: khoảng 1.825 tấn/năm

+ Trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Long Đức: khoảng 33 tấn/năm

- Các yêu cầu:

+ Cung cấp bao jumbo loại 500kg/bao - 1.000kg/bao cho chủ đầu tư đóng gói chất thải rắn công nghiệp thông thường;

+ Cung cấp và vận hành xe cẩu để tải bao chứa bùn lên xe tải;

+ Vận chuyển đến nơi xử lý và thực hiện xử lý theo quy định.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Mục này đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật đối với việc cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng mục tiêu ban đầu của Chủ đầu tư. Trong đó, các yêu cầu do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của dịch vụ. Chủ đầu tư cũng cần nêu các tiêu chuẩn về dịch vụ mà nhà thầu phải đáp ứng, tuy nhiên, các tiêu chuẩn này không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn dịch vụ khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư yêu cầu. Về cơ bản, Chủ đầu tư không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu.
Chủ đầu tư có thể đưa ra các yêu cầu về đấu thầu bền vững để bảo đảm dịch vụ cung cấp cho gói thầu thân thiện với môi trường, xã hội (việc sử dụng các vật tư, vật liệu được chứng nhận nhãn sinh thái và tương đương; sử dụng vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường có khả năng tái chế, tái sử dụng; hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, hạn chế lượng bê tông sử dụng trong công trình; biện pháp tổ chức thi công; dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế nhà thầu. 

	TT
	Tiêu chí về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ
	Yêu cầu về khả năng đáp ứng của nhà thầu khi thực hiện gói thầu

	1
	Điều kiện hoạt động dịch vụ 
	Trường hợp 1: Nhà thầu có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý (hoặc đồng xử lý) chất thải rắn công nghiệp thông thường.

- Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Có văn bản pháp lý về bảo vệ môi trường như: ĐTM (hoặc Giấy đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường); giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường (nếu thuộc diện quy định phải có) hoặc giấy phép môi trường (nếu đã được cấp).

- Có Giấy phép lưu hành hoặc Giấy hợp quy sản phẩm đầu ra (nếu chất thải dùng để làm nguyên liệu sản xuất ra sản phẩm đầu ra mà sản phẩm đầu ra có yêu cầu về điều kiện lưu hành hoặc hợp quy theo quy định).

- Có cam kết sử dụng biểu mẫu biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường theo mẫu quy định tại khoản 6 Điều 34 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT khi tiếp nhận chuyển giao.

Trường hợp 2: Nhà thầu chỉ có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường.

- Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Có hợp đồng chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho các cơ sở được quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 82 Luật bảo vệ môi trường như sau:

+ Cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường có chức năng phù hợp.

+ Cơ sở sản xuất có chức năng đồng xử lý chất thải phù hợp.

- Có văn bản pháp lý về bảo vệ môi trường như: ĐTM (hoặc Giấy đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường), giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường (nếu thuộc diện quy định phải có) hoặc giấy phép môi trường(nếu đã được cấp) của cơ sở đã ký hợp đồng tiếp nhận chuyển giao xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.

- Có Giấy phép lưu hành hoặc Giấy hợp quy sản phẩm đầu ra (nếu chất thải dùng để làm nguyên liệu sản xuất ra sản phẩm đầu ra mà sản phẩm đầu ra có yêu cầu về điều kiện lưu hành hoặc hợp quy theo quy định) của cơ sở đã ký hợp đồng tiếp nhận chuyển giao xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.

- Có bản cam kết của cơ sở đã ký hợp đồng tiếp nhận chuyển giao xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường với nội dung: “Đồng ý và đủ chức năng, khả năng để tiếp nhận xử lý chất thải rắn thông thường của gói thầu”.

- Có cam kết sử dụng biểu mẫu biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường theo mẫu quy định tại khoản 6 Điều 34 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT khi tiếp nhận chuyển giao.

Trường hợp 3: Nhà thầu chỉ có chức năng xử lý (hoặc đồng xử lý) chất thải rắn công nghiệp thông thường.

- Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Có văn bản pháp lý về bảo vệ môi trường như: ĐTM (hoặc Giấy đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường), giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường (nếu thuộc diện quy định phải có) hoặc giấy phép môi trường(nếu đã được cấp).

- Có Giấy phép lưu hành hoặc Giấy hợp quy sản phẩm đầu ra (nếu chất thải dùng để làm nguyên liệu sản xuất ra sản phẩm đầu ra mà sản phẩm đầu ra có yêu cầu về điều kiện lưu hành hoặc hợp quy theo quy định).

- Có cam kết sử dụng biểu mẫu biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường theo mẫu quy định tại khoản 6 Điều 34 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT khi tiếp nhận chuyển giao.

- Có hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường.

- Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của đơn vị đã hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường.

- Có bản cam kết của đơn vị đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường với nội dung: “Đồng ý và đủ chức năng, khả năng để thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường của gói thầu”.

	2
	Thu gom, vận chuyển
	Có bản cam kết việc thu gom, vận chuyển, trung chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải bảo đảm không được làm rơi vãi, gây phát tán bụi, mùi hoặc nước rò rỉ và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định của pháp luật.

	3
	Phương tiện vận chuyển
	Có bản cam kết thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định tại điều 34 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

	4
	An toàn lao động trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải
	Có bản cam kết chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong khi thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải


4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

- Chủ đầu tư sẽ giám sát trực tiếp quá trình nhà thầu thực hiện thu gom bùn thải ngoài hiện trường và kiểm tra xác nhận khối lượng bùn thải sau khi thu gom làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán.
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